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HUYỆN QUẢNG XƢƠNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:               /UBND-TTYT 
V/v hướng dẫn thực hiện đánh giá 

các cấp độ dịch Covid-19 trên địa 

bàn huyện theo Quyết định số 

4399/QĐ-UBND của UBND tỉnh 

Thanh Hóa. 

   Quảng Xương, ngày        tháng       năm 2021 

 

                 Kính gửi:  

                                  - Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị cấp huyện; 

                                  - UBND xã, thị trấn. 

Thực hiện Quyết định số 4399/QĐ-UBND ngày 05/ 11/2021 của UBND 

tỉnh Thanh Hóa Về việc ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh 

hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Để chủ 

động, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn, Chủ tịch 

UBND huyện Quảng Xương yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; Thủ 

trưởng các cơ quan, đơn vị cấp huyện thực hiện một số nội dung sau: 

1. Công tác triển khai thực hiện Quyết định số 4399/QĐ-UBND ngày 

05/ 11/2021 của UBND tỉnh Thanh Hóa 

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị cấp huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn 

chịu trách nhiệm triển khai Quyết định số 4399/QĐ-UBND ngày 05/ 11/2021 

của UBND tỉnh Thanh Hóa Về việc ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an 

toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” trên địa bàn tỉnh Thanh 

Hóa tới toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân thuộc đơn vị, địa bàn quản lý; 

đồng thời tổ chức thực hiện nghiêm túc các biện pháp áp dụng theo cấp độ dịch 

đã được quy định trong Quyết định số 4399/QĐ-UBND. Trong đó, đề cao trách 

nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền, trách nhiệm người đứng đầu trong phòng, 

chống dịch, thực hiện mục tiêu kép; bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất 

trong huyện, đồng thời phát huy tính chủ động, sáng tạo của cấp ủy, chính quyền 

cấp cơ sở. 

 
2. Về đánh giá, quyết định công bố cấp độ dịch đƣợc thực hiện nhƣ sau: 

2.1. Phân loại cấp độ dịch 

- Cấp 1: Nguy cơ thấp (bình thường mới) tương ứng với màu xanh. 

- Cấp 2: Nguy cơ trung bình tương ứng với màu vàng. 

- Cấp 3: Nguy cơ cao tương ứng với màu cam. 

- Cấp 4: Nguy cơ rất cao tương ứng với màu đỏ. 

-  

2.2. Phạm vi đánh giá cấp độ dịch 

Đánh giá quy mô toàn huyện; quy mô từng xã, thị trấn (gọi chung là cấp 

xã); khuyến khích đánh giá từ phạm vi, quy mô nhỏ nhất có thể (dưới cấp xã) 

nhằm đảm bảo linh hoạt, hiệu quả. 

 

2.3. Tiêu chí đánh giá cấp độ dịch 

a) Tiêu chí số 1: Tỷ lệ ca mắc mới tại cộng đồng/số dân/thời gian 
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- Thực hiện đánh giá theo chỉ số: Số ca mắc mới tại cộng đồng/100.000 

người/tuần với cấp huyện và chỉ số số ca mắc mới tại cộng đồng /10.000 

người/tuần với cấp xã, được tính toán như sau: 

Đối với cấp huyện cách tính như sau: Số ca mắc mới tại cộng 

đồng/100.000 người/1 tuần = [(Số ca mắc mới trong tuần + Số ca mắc mới của 

tuần trước)/(2 x Dân số trên địa bàn)] x 100.000. Ca mắc mới tại cộng đồng 

không bao gồm ca nhập cảnh, ca mắc trong cơ sở cách ly y tế tập trung.  

Cách tính đối với cấp xã:  áp dụng chỉ số ca mắc mới tại cộng đồng/10.000 

người/1 tuần, cách tính tương tự như trên nhưng được nhân với 10.000 thay vì 

100.000. 

- Các cấp độ được tính theo các mức như sau: 

+ Cấp huyện: Số ca mắc mới tại cộng đồng/100.000 người/tuần (ca mắc 

mới) được phân theo 04 mức độ từ thấp đến cao theo hướng dẫn tại Quyết định 

số 4800/QĐ- BYT, ngày 12/10/2021: Mức 1:  có dưới 20 ca mắc; mức 2: có từ 

20 đến dưới 50 ca mắc; mức 3: có từ 50 đến dưới 150 ca mắc; mức 4: có từ  150 

ca mắc trở lên.  

+ Cấp xã: Số ca mắc mới tại cộng đồng/10.000 người/tuần (ca mắc mới) 

được phân theo 04 mức: Mức 1:  có dưới 2 ca mắc; mức 2: có từ 2 đến dưới 5 

ca mắc; mức 3: có từ 5 đến dưới 150ca mắc; mức 4: có từ  15 ca mắc trở lên.  

Các địa phương có thể điều chỉnh giảm hoặc tăng số ca mắc mới trong từng 

mức độ cho phù hợp với tình hình thực tế. 

b) Tiêu chí số 2: Độ bao phủ vắc xin 
Thực hiện đánh giá theo chỉ số: Tỷ lệ người từ 18 tuổi trở lên được tiêm ít 

nhất 01 liều vắc xin phòng COVID-19, được phân theo 02 mức sau: 

- Tỷ lệ cao: ≥70% người từ 18 tuổi trở lên được tiêm ít nhất 1 liều vắc xin. 

- Tỷ lệ thấp: <70% người từ 18 tuổi trở lên được tiêm ít nhất 1 liều vắc 

xin. 

Tỷ lệ tiêm chủng sẽ được cập nhật, đánh giá theo kết quả và tiến độ tiêm 

chủng phù hợp với tình hình thực tiễn tại từng địa phương và thời điểm đánh giá 

cấp độ dịch. 

c) Tiêu chí số 3: Khả năng thu dung, điều trị 
- Việc thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn huyện thực 

hiện theo Kế hoạch số 154/KH-UBND ngày 30/9/2021 của UBND huyện về  

đáp ứng các cấp độ điều trị bệnh nhân nhiễm virus SARS-COV2 trên địa bàn 

huyện Quảng Xương. 

- Đối với cấp xã:  Xây dựng kế hoạch thiết lập Trạm Y tế lưu động trên địa 

bàn theo Quyết định số 4042/QĐ-BYT ngày 21/8/2021 của Bộ Y tế; việc mua 

sắm đầy đủ trang thiết bị cho Trạm y tế lưu động. 

d) Điều chỉnh cấp độ dịch 
- Đến ngày 30/11/2021, yêu cầu tối thiểu 80% người từ 50 tuổi trở lên 

được tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19. Nếu xã, thị trấn không đạt được 

yêu cầu nêu trên thì phải tăng lên 01 cấp độ dịch. 

- Căn cứ tiến độ, kết quả tiêm chủng vắc xin, diễn biến dịch, khả năng thu 

dung, điều trị, tình hình thực tiễn (đặc điểm kinh tế, xã hội, dân cư, ...) và các 

yêu cầu đặt ra tại quy định này; Trung tâm Y tế,  UBND xã, thị trấn chủ động 
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thực hiện đánh giá, điều chỉnh cấp độ dịch cho sát với tình hình thực tiễn công 

tác phòng, chống dịch COVID-19. 

-  

2.4. Phƣơng pháp xác định cấp độ dịch 

Trên cơ sở đánh giá tình hình dịch theo các tiêu chí nêu trên: UBND huyện 

đánh giá xác định cấp độ dịch ở quy mô cấp huyện; UBND các xã, thị trấn đánh 

giá xác định cấp độ dịch ở quy mô cấp xã theo bảng sau: 

Tiêu chí 1 

Tiêu chí 2 0 - < 20 (Cấp 

xã: 0 - 

< 2) 

20 - <50 

(Cấp xã: 2 

- <5) 

50 - <150 

(Cấp xã: 5 - 

<15) 

≥150 

(Cấp xã 

≥15) 

≥70% người từ 18 tuổi 

trở lên được tiêm ít nhất 

1 liều vắc xin 

Cấp 1 

(màu xanh) 

Cấp 1 

(màu xanh) 

Cấp 2 

(màu vàng) 

Cấp 3 

(màu cam) 

<70% người từ 18 tuổi 

trở lên được tiêm ít nhất 

1 liều vắc xin 

Cấp 1 

(màu xanh) 

Cấp 2 

(màu vàng) 

Cấp 3 

(màu cam) 

Cấp 4 

(màu đỏ) 

 

Đánh giá: “Đạt” hoặc “Không đạt” nếu đánh giá 

“Không đạt” thì không được giảm cấp độ dịch 

 

2.5. Quyết định và công bố cấp độ dịch trên địa bàn huyện 

Căn cứ tình hình dịch bệnh trên địa bàn huyện; các xã, thị trấn, hàng tuần, 

hoặc khi dịch có diễn biến mới, thực hiện theo nguyên tắc: cấp nào quyết định 

thì công bố cấp độ dịch ở cấp đó. Cụ thể như sau: 

- Đối với cấp xã: UBND các xã, thị trấn quyết định và công bố cấp độ 

dịch cấp xã trƣớc 13h00, vào ngày thứ 6 hàng tuần, hoặc khi dịch có diễn biến 

mới, phức tạp hơn. Đồng thời gửi kết quả đánh giá cấp độ dịch về Trung tâm Y 

tế huyện (Cơ quan Thường trực BCĐ PCD Covid-19 của huyện) trước 13 giờ 20 

phút ngày thứ 6 hàng tuần, để tổng hợp đánh giá, quyết định công bố cấp độ 

dịch cấp huyện (bắt đầu báo cáo việc công bố dịch hàng tuần tính từ ngày 

19/11/2021). 

- Đối với cấp huyện: Giao Trung tâm Y tế huyện tổng hợp kết quả đánh 

giá cấp độ dịch của các xã, thị trấn, trình UBND huyện quyết định và công bố 

cấp độ dịch cấp huyện trước 14 giờ 30 phút, vào ngày thứ 6 hàng tuần. UBND  

huyện quyết định và công bố cấp độ dịch ở cấp huyện trƣớc 15 giờ, vào ngày 

thứ 6 hàng tuần, hoặc khi dịch có diễn biến mới, phức tạp hơn.  

-  Trong trường hợp nâng cấp độ dịch: 
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+ Thông báo trước 24 giờ khi áp dụng ở phạm vi cấp huyện. 

+ Thông báo trước 12 giờ áp dụng ở phạm vi cấp xã và dưới cấp xã. 

+ Trường hợp cấp bách Ủy ban nhân dân huyện quyết định theo thẩm 

quyền. 

Nhận được văn bản này yêu cầu UBND xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị 

cấp huyện khẩn trương triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- TTr Huyện ủy, HĐND huyện (để báo cáo); 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Trưởng Ban chỉ đạo PCD các xã, thị trấn; 

- Thành viên BCĐ phòng, chống dịch huyện; 

- Lưu : VT. 

KT. CHỦ TỊCH  

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

Nguyễn Huy Nam 
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